BẢNG MÔ TẢ 

MÔN ĐỊA LÍ 8

HỌC KÌ II

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng  
	Vận dụng cao

	Vị trí địa lí...

Vùng biển Việt Nam
	- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta.
- Biết được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội.
- Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.
- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển.
	- Hiểu được những thuận lợi - khó khăn về vị trí địa lí hình dạng lãnh thổ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Hiểu được tài nguyên biển của nước ta phong phú sẽ làm cơ sở để phát triển nhiều ngành kinh tế biển.
	- Vận dụng kiến thức đã học để tính được chiều rộng của lãnh thổ nước ta.
	- Vận dụng kiến thức đã học để tính được giờ địa phương 

	Địa hình
	- Trình bày được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.

- Biết được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa. 
	
	- Sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ một số đặc điểm chung của địa hình, đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta. 

- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam.
	

	Khí hậu
	- Trình bày được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam 

- Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa..
	- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.

- Trình bày được sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền.

- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam.
	- Sử dụng bản đồ khí hậu để làm rõ một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền. 

- Phân tích bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm.
	- Vận dụng kiến thức về khí hậu để biết được khí hậu của địa phương

	Thuỷ văn
	- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.


	- Giải thích được một số đặc điểm của sông ngòi Việt Nam.
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông trong sạch.
	- Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê về sông ngòi.

- Vẽ được biểu đồ phân bố lưu lượng trong năm ở một địa điểm cụ thể.
	- Vận dụng kiến thức đã học về sông ngòi để biết được đặc điểm sông ngòi ở địa phương.

	Đất 
	- Trình bày được đặc điểm chung của đất Việt Nam. 

- Nêu được đặc tính, sự phân bố giá trị của các nhóm đất chính ở nước ta. 


	- Giải thích được đặc điểm chung của đất Việt Nam. 


	- Đọc lát cắt địa hình - thổ nhưỡng.

-Vẽ được  biểu đồ cơ cấu của 3 nhóm đất chính - nhận xét
	- Liên hệ được đất của địa phương và giá trị sử dụng.



MA TRẬN ĐỊNH HƯỚNG

MÔN ĐỊA LÍ 8

HỌC KÌ II

	                Cấp độ                      

Tên 

Chủ đề 

(nộidung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp


	Cấp độ cao


	Vị trí địa lí...

Vùng biển Việt Nam
	- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội.
- Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.
- Biết được nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiêt phải bảo vệ môi trường biển.
	- Hiểu được những thuận lợi - khó khăn về vị trí địa lí hình dạng lãnh thổ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Hiểu được tài nguyên biển của nước ta phong phú sẽ làm cơ sở để phát triển nhiều ngành kinh tế biển.
	- Vận dụng kiến thức đã học để tính được chiều rộng của lãnh thổ nước ta.
	- Vận dụng kiến thức đã học để tính được giờ địa phương. 

	Các thành phần tự nhiên :
-Địa hình 
-Khí hậu 
-Thuỷ văn 
-Đất, sinh vật 

	- Biết được đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng. 
- Biết được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

- Biết được sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta.


	- Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền.
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam.

- Giải thích được một số đặc điểm của sông ngòi Việt Nam.
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông trong sạch.
	- Phân tích được bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm.
- Phân tích được  bảng số liệu, bảng thống kê về sông ngòi.

- Vẽ được biểu đồ phân bố lưu lượng trong năm ở một địa điểm cụ thể.
- Vẽ được  biểu đồ cơ cấu của 3 nhóm đất chính - nhận xét.
	- Vận dụng kiến thức đã học về sông ngòi để biết được đặc điểm sông ngòi ở địa phương.
- Liên hệ được đất của địa phương và giá trị sử dụng.


	100% TSĐ = 10 điểm
	30% TSĐ = 3 điểm
	40% TSĐ = 4 điểm
	20% TSĐ = 2 điểm
	10% TSĐ = 1 điểm


BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1: 3 điểm

Trình  bày đặc điểm lãnh thổ nước ta?
Đáp án:

- Kéo dài theo chiều bắc nam 1650km, đường bờ biển hình chữ s dài 3260km, đường biên giới trên đất liền dài 4600km.

- Phần biển đông thuộc chủ quyền Việt Nam, mở rộng vế phía đông và đông nam có nhiều đảo và quần đảo.

- Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. 
Câu 2: 3 điểm

Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam ?
Đáp án:


- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên phạm vi cả nước.

- Hướng chảy: tây bắc - đông nam và vòng cung.

- Chế độ nước: theo mùa, mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

 - Lượng phù sa: hàm lượng phù sa lớn.
Câu 3 :3 điểm 
Nêu đặc điểm chung của các nhóm đất chính ở nước ta?
Đáp án:


- Nhóm đất Feralit (chiếm 65% diện tích đất tự nhiên) hình thành trực tiếp tại các miền đồi núi. Có giá trị với việc trồng cây rừng và cây công nghiệp…


- Nhóm đất mùn trên núi cao (chiếm 11% diện tích đất tự nhiên), chủ yếu là đất rừng đầu nguồn cần được bảo vệ.

- Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển (chiếm 24% diện tích đất tự nhiên), tập trung ở các đồng bằng, nhất là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Nhóm đất này tơi xốp, giữ nước tốt, thích hợp với cây lương thực, thực phẩm nhất là cây lúa.
MỨC ĐỘ HIỂU
Câu 1: 2 điểm
Đặc điểm tài nguyên của vùng biển nước ta tạo điều kiện phát triển những ngành kinh tế nào?
Đáp án: 

- Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
- Chế biến hải sản.
- Khai thác dầu, khí tự nhiên dưới thềm lục địa.

- Giao thông vận tải biển, cảng biển, du lịch….

Câu 2: 2 điểm
Vị trí địa lí và  hình dạng lãnh Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc?

Đáp án: 


- Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện. Hội nhập và giao lưu dễ dàng với khu vực và thế giới trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.
- Phải luôn chú ý bảo vệ đất nước chống thiên tai( bảo,lũ lụt ,hạn hán, cháy rừng...) và chống giặc ngoại xâm( xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển vùng trời của tổ quốc).
Câu 3: 2 điểm
Trình bày những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa?

Đáp án: 


- Nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa:

+ Mùa Đông từ tháng 11 đến tháng 4 (gió thịnh hành là gió Đông Bắc, lượng mưa ít miền bắc đầu mùa đông khô lạnh,cuối mùa đông có mưa phùn. Tây Nguyên và Nam Bộ nóng khô. Duyên hải Nam Trung Bộ mưa lớn vào các tháng cuối năm).
+ Mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 10 (gió thịnh hành là gió tây nam, lượng mưa lớn chiếm hơn 80% lượng mưa cà năm, Duyên hải Nam Trung Bộ ít mưa. Mùa này trời nhiều mây mưa to, gió lớn, giông bão).
Câu 4: 2 điểm

Trình bày những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam?
Đáp án: 


- Thuận lợi: cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp (các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, ngoài cây trồng nhiệt đới còn có thể trồng được các loại cây cận  và ôn đới); thuận lợi cho các ngành kinh tế khác.

- Khó khăn: thiện tai, hạn hán, lũ lụt, sương muối, giá rét…
Câu 5: 2 điểm

Giải thích vì sao sông ngòi nước ta chảy theo hướng tây bắc - đông nam và vòng cung ?
Đáp án: 

Sông ngòi nước ta chảy theo hướng tây bắc- đông nam và vòng cung là do phụ thuộc vào hướng của địa hình( địa hình nước ta có hai hướng : tây bắc- đông nam và vòng cung )
Câu 6: 2 điểm

Trình bày  những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất .
Đáp án: 


- Thuận lợi: cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, du lịch…

- Khó khăn: chế độ nước thất thường, gây ngập úng một số khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long, lũ quét ở miền núi…
MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP
Câu 1: 2 điểm

Cho bảng nhiệt độ của các trạm Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh
	           Tháng

Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội
	Nhiệt độ(oc)
	16,4
	17
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	Huế
	Nhiệt độ(oc)
	19,7
	20,9
	23,2
	26
	28
	29,2
	29,4
	28,8
	27
	25,1
	23,2
	20,8

	Tp Hồ Chí Minh
	Nhiệt độ(oc)
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8,
	26,7
	26,4
	25,7


Dựa vào bảng nhiệt độ của các trạm Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc? Giải thích vì sao?
Đáp án: 

-Những tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc là: tháng 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12.

- Giải thích: vì những tháng này miền bắc ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc, càng vào nam gió mùa đông bắc giảm dần.
Câu 2: 2 điểm
Cho bảng lưu lượng bình quân tháng (m3/s) trạm Sơn Tây( Sông Hồng)

	                    Tháng

Chỉ số

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu lượng m3/s
	1318
	1100
	914
	1071
	1893
	4692
	7986
	9246
	6690
	4122
	2813
	1746


Dựa vào bảng  lưu lượng bình quân tháng (m3/s) trạm Sơn Tây ( Sông Hồng).Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây ( Sông Hồng).
Đáp án: 

- Vẽ đúng biểu đồ đường biểu diễn 

- Trục tung thể hiện cho lưu lượng m3/s.Trục hoành thể hiện cho tháng. Có tên biểu đồ
Câu 3: 2 điểm

Cho bảng số liệu về cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính của nước ta
	Nhóm dất
	Diện tích ( %)

	Đất feralit đồi núi thấp
	65

	Đất mùn núi cao
	11

	Đất phù sa
	24


a/ Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta?
b/ Nhận xét?
Đáp án: 

· Vẽ đúng biểu đồ tròn có kí hiệu, ghi chú, tên biểu đồ.
- Nhận xét: Đất feralit đồi núi thấp chiếm tỉ lệ cao nhất (65%). Thứ 2 là nhóm đất phù sa 24%. Thấp nhất đất mùn núi cao 11%.
MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO
Câu 1: 1 điểm

Vận dụng kiến thức đã học, em hãy tính giờ của một số kinh tuyến thuộc lãnh thổ nước ta (biết tại kinh tuyến 1020Đ là 8 giờ 10 phút). Hỏi lúc đó tại kinh tuyến 1090 Đ là mấy giờ?  Tại kinh tuyến 1170 Đ là mấy giờ?
Đáp án: 

Tại kinh tuyến 1090 Đ là 8 giờ 38 phút.
Tại kinh tuyến 1170 Đ là 9 giờ 10 phút.
Câu 2: 1 điểm

          Vận dụng kiến thức đã học,  em hãy kể tên ít nhất 2 con sông hoặc kênh ở Đồng Tháp? và cho biết giá trị của chúng?
Đáp án: 

· Sông Tiền, sông Sở Hạ…..
· Giá trị: giao thông, phục vụ sinh hoạt tưới tiêu, thủy sản…..

Câu 3: 1 điểm

Liên hệ kiến thức đã học, địa phương em thuộc nhóm đất gì? Giá trị sử dụng?
Đáp án: 

- Địa phương em thuộc nhóm đất phù sa sông.
- Giá trị: trồng cây lương thực, rau màu, cây ăn quả....
HẾT
